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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Toàn bộ khối lượng xây lắp các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Thời hạn hoàn thành: Không quá 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm nghiệm thu hoàn thành các công việc thuộc phạm vi gói thầu.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu tiến độ hoàn thành toàn bộ các hạng mục thuộc gói thầu không quá 180 ngày (được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm nghiệm thu hoàn thành các công việc thuộc phạm vi gói thầu).
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm chủ yếu áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

	STT
	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Ký hiệu

	
	Tiêu chuẩn về vật liệu, thí nghiệm vật liệu xây dựng
	

	1 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	2 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	3 
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
	TCVN 4459:1987

	4 
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2022

	5 
	Vữa xây dựng – Phương pháp thử
	TCVN 3121-1:2022

	6 
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	7 
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	8 
	Hỗn hợp bê tông và bê tông-Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
	TCVN 3105:2022

	9 
	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định độ sụt
	TCVN 3106:2022

	10 
	Bê tông - Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu
	TCVN 12252:2020

	11 
	Cốt thép bê tông - Phần 1 : Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1:2018

	12 
	Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9685:2013 về Cọc ván thép cán nóng
	TCVN 9685:2013

	13 
	Thép cốt bê tông - Phần 2 : Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2:2018

	14 
	Thép hình cán nóng
	TCVN 7571:2019

	15 
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVN 9391:2012

	16 
	Xi măng Poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	17 
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	18 
	Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787:2009

	19 
	Gạch bê tông
	TCVN 6477:2016

	20 
	Đá ốp lát tự nhiên
	TCVN 4732:2016

	21 
	Gạch gốm ốp lát
	TCVN 6415:2016

	22 
	Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn
	TCVN 13113:2020

	23 
	Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực
	TCVN 13065:2020

	24 
	Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt
	TCVN 8053:2009

	25 
	Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 8652:2020

	26 
	Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - Quy định kỹ thuật
	TCVN 7451:2004

	27 
	Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ
	TCVN 9366-1:2012

	28 
	Cửa đi, cửa sổ- Phần 2- Cửa kim loại
	TCVN 9366-2:2012

	29 
	Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt
	TCVN 7455:2013

	30 
	Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
	TCVN 7364:2018

	
	Tiêu chuẩn về thi công xây dựng
	

	1 
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5637:1991

	2 
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	3 
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	4 
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ
chức thi công
	TCVN 4252:2012

	5 
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4516:1988

	6 
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	7 
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	8 
	Công tác nền móng- Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	9 
	Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2011

	10 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu 
	TCVN  4453:1995

	11 
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2019

	12 
	Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước
	TCVN 5718:1993

	13 
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
	TCVN 9377-1:2012


	14 
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
	TCVN 9377-2:2012

	15 
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
	TCVN 9377-3:2012

	16 
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	 TCVN 4519:1988

	17 
	Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép
	TCVN 5593:2012

	18 
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308:1991

	19 
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5637:1991

	20 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	21 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
	QCVN 06:2022/BXD

	22 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
	QCVN 26:2010/BTNMT

	23 
	Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
	QCVN 24:2016/BYT

	24 
	Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc
	QCVN 02:2019/BYT


* Ngoài ra Nhà thầu còn phải tuân thủ các quy định theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước hiện hành, bao gồm: 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 18/6/2014, Luật xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Nghi định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
- QCVN 18-2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây dựng.

· Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

2.1. Công trường:

Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng và phạm vi công trường cho nhà thầu, nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công tác trong phạm công trường.

2.2. Phạm vi công việc:

2.2.1. Phạm vi công việc của nhà thầu:

- Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện trường công trình.

- Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

- Nhà thầu phải có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thi công xây dựng công trình hiện hành. 

- Nhà thầu tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình để thi công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ chung của công trình.

- Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2.2 Khối lượng công việc: 

- Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở bảng khối lượng mời thầu và bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.

2.3. Hàng rào
Nhà thầu phải rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đào hố móng.

Nhà thầu không được thanh toán riêng mà sẽ bao gồm trong các hạng mục đã thi công.

2.4. Giao thông công cộng:

Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của Dự án và thi công các công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm cản trở một cách không đúng hoặc không cần thiết tới giao thông công cộng trong khu vực Chủ đầu tư hoặc bất kỳ bên nào khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho Chủ đầu tư khi có khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc này.

2.5. An ninh công trường:

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi phí cho công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có thêm bảo vệ cho công trình, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả lại chi phí đó. Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu nào trên đất công trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải chịu.

2.6. Hợp tác tại công trường:

Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương pháp sao cho thuận tiện đi lại cho mọi phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu hoặc của Chủ công trình và bất cứ người nào khác có thể được tuyển dụng vào để thực hiện hoặc vận hành công trình. 

2.7. Kế hoạch tiến độ công việc:

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất.

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình.

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng và quá trình di chuyển máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị.

2.8. Hạn chế tiếng ồn:

Nhà thầu phải biện pháp hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với QCVN 26:2010/BTNMT và các văn bản điều chỉnh, bổ sung.

2.9. Kiểm soát an toàn giao thông:

Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công sẽ được thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn, vv...theo yêu cầu của Chủ đầu tư và tuân theo luật pháp giao thông hiện hành. Rào chắn phải chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời sáng.

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe chở vật liệu, chất thải, máy móc thi công khi ra vào phạm vi công trường, có biện pháp che chắn khi vận chuyển để giảm thiểu bụi, ô nhiễm môi trường.

2.10. Đường và khu vực cần giữ sạch: 

Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu ...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc do việc vận chuyển các vật liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập tức để dọn với chi phí của Nhà thầu.

2.11. Đền bù thiệt hại đối với tài sản:

Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do công việc của Nhà thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi công, nhân công, vật liệu hoặc vận chuyển cho đến khi trở lại trạng thái ít nhất là như ban đầu.

Nếu theo ý kiến của Chủ đầu tư, Nhà thầu đã không tiến hành các công tác hợp lý và nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì Chủ đầu tư  báo cho Nhà thầu bằng văn bản, và khi đó Chủ đầu tư được quyền tự tiến hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ tài sản về những thiệt hại này.

Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả trên. Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà phải chịu hoàn toàn các phí tổn của việc đó.

2.12. An toàn:

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho Chủ đầu tư về các tai nạn xảy ra trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị hiểm nguy do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự  trong giá dự thầu.

2.13. Máy móc thi công:

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả các loại máy thi công phù hợp. Nhà thầu không được sử dụng các loại máy móc thiết bị làm hư hại mặt đường mà phải dùng các loại máy móc và các thiết bị chạy bằng bánh lốp để thi công các hạng mục công việc của hợp đồng.

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công khỏi công trường trừ khi có văn bản phê duyệt của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có thể yêu cầu các nhà thầu để lại một số máy thi công lại trong thời gian bảo hành.

Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu.

2.14. Nhật ký công trình:

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, theo quy định của pháp luật xây dựng và sẵn sàng để trình cho Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong nhật ký được ghi đầy đủ nội dung như: ngày tháng bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các ý kiến nhận xét về chất lượng cho từng công đoạn và các nội dung khác theo quy định hiện hành.

2.15. Bản vẽ hoàn công:
Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị từ những bản vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện trong quá trình thi công, trên cơ sở đúng hiện trạng thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn công sẽ được Chủ đầu tư phê duyệt.

2.16. Báo cáo tiến độ:

Nhà thầu phải nộp bản copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư, chi tiết tiến độ công việc đã được hoàn thành trong thời điểm trước khi có yêu cầu nộp báo cáo tiến độ (sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng thi công xây dựng công trình). Báo cáo sẽ bao gồm nội dung sau:

a. Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm báo cáo và những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải.

b. Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ tính đến cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ.

c. Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những giải trình phù hợp sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ tiến độ, biện pháp khắc phục.

d. Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó.

đ. Bản kiểm kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời gian làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và số còn lại tính đến thời điểm báo cáo.

e. Bản kiểm kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để khôi phục lại hoạt động nếu chúng phải sửa chữa.

f. Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày.

g. Báo cáo về hiệu quả việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách các tai nạn phải đi bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai. Một danh sách các tai nạn mà trong đó thiết bị bị phá hỏng một phần hoặc phá hỏng toàn bộ và bất cứ vụ cháy nào xẩy ra.

h. Một báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường và danh sách các vật tư, thiết bị bị mất.

i. Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời gian yêu cầu trong thời gian làm báo cáo.
k. Các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

2.17. Lịch công tác tuần:

Nhà thầu phải nộp kế hoạch thi công cho Chủ đầu tư (theo tiến độ hàng tuần, hoặc hàng tháng theo yêu cầu của Chủ đầu tư) đối với các công việc đã được hoàn thành (thời gian nộp lịch công tác sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng thi công xây dựng). Kế hoạch thi công được làm theo yêu cầu của Chủ đầu tư và phải kèm theo những thuyết minh phù hợp để đánh giá các hạng mục công việc mà nhà thầu thực hiện.

2.18. Họp tiến độ:

Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tổ chức họp tiến độ vào các khoảng thời gian do Chủ đầu tư chỉ định. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt được, công việc đề ra cho tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hiện tại. 

2.19. Cao độ:

Nhà thầu sẽ lập ra, xây dựng và bảo vệ mốc chuẩn cần thiết trong suốt quá trình thi công và các mốc chuẩn đó sẽ được kiểm tra định kỳ hoặc bất cứ lúc nào nếu có yêu cầu. Khi hoàn tất công trình, các mốc chuẩn sẽ được để lại làm mốc lâu dài. Cốt mốc sẽ được xác định và nhất thiết phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thiết bị đo đạc, địa hình, thước đo và các vật liệu cần thiết khác để phục vụ cho mục đích sử dụng của riêng Chủ đầu tư trong việc kiểm tra và làm rõ các toạ độ và mức.

2.20. Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị do Nhà thầu mua được hoàn trả theo hợp đồng sẽ phải được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và trong bất cứ tình trạng nào cả trong và ngoài hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu được xác định dành để thực hiện dự án và đã được Chủ đầu tư thông qua mới được đưa đến thực địa và khi không được sự đồng ý của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được di chuyển từng bộ phận hoặc cả máy móc ở đó.

2.21. Dự trữ vật liệu:

Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy móc xây dựng đủ cho các hoạt động thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không dự trữ được vật liệu được coi là rủi ro của Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào đối với việc kéo dài thêm thời gian do những khó khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết bị ngoài khả năng của Nhà thầu. Nhà thầu phải nộp báo cáo hàng tháng giải trình rõ số vật liệu còn lại mua theo tiền của hợp đồng và sẽ được hoàn trả lại theo hợp đồng  cùng với số vật liệu sử dụng cho công tác thi công trong tháng đó.

2.22. Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công:

Nhà thầu phải giới hạn công tác trong phạm vi chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu phải hoàn trả lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài phạm vi thi công đã được chỉ định bị hư hại do các hoạt động của Nhà thầu theo đúng hiện trạng ban đầu với chi phí của Nhà thầu.

Việc thanh toán cho phần hoàn trả lại các bề mặt bị hư hỏng nằm trong phạm vi khu vực làm việc sẽ được trả cho Nhà thầu nếu được Chủ đầu tư chấp thuận theo các khoản chi phí tương ứng trong bảng giá dự thầu.

2.23. Phương tiện cấp cứu:

Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công nhân, những nhân viên của Chủ đầu tư  hay bất cứ người nào làm việc dưới sự điều hành của Chủ đầu tư. Các dịch vụ cấp cứu phải được cung cấp miễn phí đối với tất cả các nhân viên. Nhà thầu phải chuẩn bị phương tiện cứu thương để chở những trường hợp bị thương nặng đến bệnh viện gần nhất. Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương tiện cứu thương sẽ không được thanh toán riêng mà sẽ gộp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu.

2.24. Thoát nước và vệ sinh:

Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị thoát nước và vệ sinh cho người lao động của Nhà thầu trên công trường. Nhà thầu đề xuất kế hoạch và kế hoạch đó phải được Chủ đầu tư phê duyệt. Các thiết bị cho rác thải và vệ sinh phải được duy trì sạch sẽ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán trong bảng giá dự thầu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

- Tất cả các vật tư, vật liệu, bán thành phẩm phải là mới, chưa qua sử dụng và trong E-HSDT nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật để chứng minh vật tư, vật liệu mà nhà thầu đề xuất cho gói thầu có chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tiêu chuẩn hiện hành còn hiệu lực. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) hoặc xuất xứ của các vật tư, thiết bị trong Bản vẽ thiết kế được phê duyệt hoặc các tài liệu khác kèm theo E-HSMT là để minh họa cho các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chế tạo, tính năng sử dụng của vật tư, thiết bị yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn chào thầu vật tư, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng là tương đương hoặc ưu việt hơn. Trường hợp nhà thầu chào thầu vật tư, thiết bị tương đương thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh). Khuyến khích các nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là ưu việt hơn yêu cầu để đưa vào gói thầu. Riêng đối với (1) các thiết bị thuộc hệ thống điều hòa gồm: Hệ thống điều hòa cục bộ; phần đường ống gas/dịch; phần đường ống thoát nước ngưng, (2) thiết bị thuộc hệ thống điện nhẹ gồm: các loại switch; patch panel; bộ phát wifi gắn trần; ODF 4Fo (đầy đủ phụ kiện); cắt lọc sét cho tủ tổng; camera bán cầu gắn trần; camera thân gắn tường ngoài nhà; đầu ghi hình 32 kênh IP; máy tính quản lý hệ thống; các thiết bị, vật tư hạ tầng được thể hiện trong bản vẽ thiết kế không thuộc phạm vi gói thầu này.
- Tất cả các vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có mẫu, chứng nhận về chất lượng, gửi đến tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kiểm tra. Các vật tư, vật liệu, cấu kiện này phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư mới được sử dụng vào thi công xây dựng công trình.

- Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng để kiểm tra đánh giá chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng và các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản và được xác nhận bởi các chủ thể có liên quan theo quy định.

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm bảo được thì Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân có đủ năng lực trong lĩnh vực thí nghiệm xây dựng thực hiện. Trong trường hợp này mọi chi phí sẽ do nhà thầu chi trả.

- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc bất cứ nghi ngờ nào nguồn gốc, chỉ tiêu, thành phần của vật liệu, Chủ đầu tư có thể tiến hành công tác kiểm tra, thí nghiệm đối chứng và có quyền yêu cầu loại bỏ và di chuyển ra khỏi công trình trong trường hợp vật liệu không đảm bảo, không tuân thủ theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng đã ký kết. Khi đó toàn bộ chi phí sẽ do nhà thầu chi trả.

- Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, Nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải luôn đảm bảo đầy đủ về số lượng vật tư, vật liệu theo tiến độ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt, đồng thời có biện pháp đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
Bảng số 01. Yêu cầu về các hàng hóa, thiết bị trong gói thầu
	STT
	Tên hàng hóa, thiết bị
	Yêu cầu của HSMT về thông số kỹ thuật
	Nhà thầu đề xuất cụ thể về: Chủng loại, ký mã hiệu (nếu có), xuất xứ, tên nhà sản xuất, thông số kỹ thuật

	1. 
	Thiết bị chống sét
	- Là loại kim thu sét tia tiên đạo sớm đã được kiểm định bởi phòng thí nghiệm BSI, LCIE, KERI hoặc tương đương
- Bán kính bảo vệ cấp IV ≥ 55 mét

- Thời gian phát tia tiên đạo ≥ 60 Micro/s
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng
	 

	2. 
	Thiết bị cấp thoát nước
	2.1. Bơm cấp nước: 
- Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh

- Thông số: Tối thiểu Q=15m3/h; H=30m

- Công suất: Tối thiểu 3kW/380V/3Ph/50Hz/ 2 cực

- Vật liệu: Buồng bơm, cánh bơm, trục bơm: Thép không gỉ 304

2.2. Bơm tăng áp:

- Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh

- Thông số: Tối thiểu Q=6m3;H=15m

- Công suất: Tối thiểu 0,75 kW/380V/3Ph/50Hz/ 2 cực

- Vật liệu: Buồng bơm, cánh bơm, trục bơm: Thép không gỉ 304

2.3. Bình tích áp:
- Dung tích: ≥ 300 Lít

- Áp suất làm việc tối đa: ≥ 10 Bar

- Vật liệu vỏ: Thép Carbon

- Vật liệu màng ngăn: Cao su Butyl

- Kết nối: Ren ngoài 

- Nhiệt độ làm việc: Thường từ -10°C đến +99°C
	 

	3. 
	Thiết bị cổng xếp
	3.1. Motor:
- Công suất > 480W

- Nguồn cấp 220VAC/50Hz

- Kích thước và tính năng phù hợp với cổng xếp và các thành phần cấu tạo có liên quan khác của cổng.
	

	4. 
	Thiết bị bếp nấu
	4.1. Chậu rửa đôi kèm giá lan trên: Kích thước 1400x750x800/900 mm, chất liệu INOX 304 dày tối thiểu 1,2mm.
4.2. Bàn chế biến thô: Kích thước: 1500x750x800/600 mm, chất liệu INOX 304 dày tối thiểu 1,2mm.

4.3. Chậu rửa đôi có giá nan trên (có lỗ xả rác): Kích thước: 1800x750x800/900 mm, chất liệu INOX 304 dày tối thiểu 1,2mm.

4.4. Tủ để khay bát, nồi chia: Kích thước: 1200x650x1800 mm, chất liệu INOX 304 dày tối thiểu 1,2mm.
4.5. Bàn chia soạn: Kích thước: 1800x750x800 mm, chất liệu INOX 304 dày tối thiểu 1,2mm.
	

	5. 
	Thiết bị PCCC
	5.1. Trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy 10 kênh: Yêu cầu đồng bộ với hệ thống.
5.2. Bình chữa cháy bột 8kg
5.3. Máy bơm chữa cháy động cơ điện có Q ≥ 17,5 l/s, H ≥ 60 m.c.n
5.4. Máy bơm chữa cháy động cơ diesel có Q ≥ 17,5 l/s, H ≥ 60 m.c.n
5.5. Máy bơm bù chữa cháy động cơ điện có Q ≥ 1 l/s, H ≥ 65 m.c.n
5.6. Tủ điều khiển bơm chữa cháy cho cụm bơm: 2 chế độ tự động và bằng tay.
	


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Trình tự thi công do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo không chồng chéo và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của từng biện pháp thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay đổi trình tự thi công trong trường hợp cần thiết.

Trình tự thi công lắp đặt kết cấu phải đúng với sơ đồ tính toán chịu lực của kết cấu, không làm thay đổi tải trọng tác động quy định trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Công trình sau khi hoàn thành, phải được thử nghiệm từng phần và tổng thể, đánh giá mức độ an toàn theo quy định trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 

Các biện pháp phòng chống cháy nổ do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo an toàn về cháy nổ tuyệt đối cho người, phương tiện, môi trường cây xanh xung quanh, các công trình lân cận và trang thiết bị thi công của nhà thầu trong toàn bộ quá trình thi công, và phù hợp với các quy định hiện hành về phòng, chống cháy, nổ.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Nhà thầu cần phải có các biện pháp giảm thiểu những tác động của quá trình thi công (đào đất, vận chuyển) đến hệ sinh thái, cây xanh, cảnh quanh xung quanh công trình… Mọi biện pháp thi công và bảo vệ cảnh quan xung quanh do nhà thầu đề xuất đều phải trình qua tư vấn giám sát và Chủ đầu tư xem xét đồng ý mới được triển khai thực hiện.

Trong quá trình thi công nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

* Chất thải thi công:

- Nhà thầu phải có biện pháp vận chuyển và đổ phế thải, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện nào của địa phương về việc đổ đất và phế thải làm cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường xung quanh,

- Mặt bằng thi công phải luôn được dọn dẹp sạch sẽ trước 7h sáng hàng ngày tránh làm ô nhiễm môi trường làm việc của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu sử dụng thang bộ cho việc vận chuyển nhân lực, vật tư, thiết bị thi công. 

Tất cả những chi phí đền bù về vi phạm vệ sinh môi trường, cản trở giao thông, tai nạn giao thông ,,, do việc Nhà thầu không tuân thủ những qui định trên thì Nhà thầu phải chịu hoàn toàn, 

* Tiếng ồn và chấn động:

- Những tiếng ồn và chấn động do việc thi công công trình gây ra phải giảm đến tối thiểu trong giới hạn cho phép, Các máy móc công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng ở những nơi và trong thời gian cho phép, 

- Nhà thầu phải cam kết trong hồ sơ dự thầu là sẽ chỉ tiến hành những công tác thi công gây ồn trong thời gian làm việc mà chính quyền địa phương hoặc chủ đầu tư cho phép, Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp giảm thiểu tối đa tiếng ồn và chấn động do thi công công trình gây ra,

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi thiệt hại trước Chủ đầu tư nếu như công trình bị đình chỉ thi công do việc thi công gây ồn, chấn động hoặc hư hại đến môi trường xung quanh,

8. Yêu cầu về an toàn lao động

Toàn bộ CBCNV tham gia làm việc trên công trường phải được ATLĐ, được phổ biến về nội quy ATLĐ trong công trình.

Thành lập ban ATLĐ do chỉ huy công trường làm trưởng ban.

Soạn thảo về các quy định ATLĐ cho từng hạng mục công trình phổ biến cho toàn thể CBCNV trước khi tiến hành thi công.

Cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV. Đảm bảo 100% công nhân mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ, đi giầy trong khi sản xuất. Khi làm việc trên cao cách mặt đất 3m phải có dây lưng an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về ATLĐ, lực lượng an toàn viên chuyên trách phải đeo băng đỏ trong khi làm việc.

Có cán bộ trực trong thời gian thi công, phục vụ cho CBCNV.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phải phù hợp với yêu cầu trong HSMT. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu trình bản gốc các tài liệu liên quan đến nhân sự (bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, CMND/CCCD…) để đối chiếu.

- Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công trong bảng huy động nhân lực và thiết bị phải có số lượng, công suất phù hợp với yêu cầu trong HSMT.

- Nhân lực và thiết bị huy động phải phù hợp với tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công từng hạng mục công trình.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Biện pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình do nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn thi công hiện hành, đáp ứng tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng chéo trên mặt bằng thi công, phù hợp với hiện trạng của công trình xây dựng.

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp đảm bảo giao thông không bị gián đoạn trong quá trình thi công, đảm bảo việc đi lại bình thường và an toàn cho người dân trong khu vực.

- Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công trong HSDT phải nêu được các nội dung sau đây:

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho việc thi công nghiệm thu từng công tác, hạng mục.

+ Công tác chuẩn bị thi công.

+ Nội dung các công tác thi công.

+ Kiểm tra, nghiệm thu.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy định khác có liên quan.

Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước. Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau:

- Chỉ được phép thi công những phần việc theo Hợp đồng, không được phép thi công các phần việc ngoài hợp đồng khi chưa được phép của Chủ đầu tư.

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của bên chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

- Tất cả các vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có mẫu, chứng nhận về chất lượng, gửi chủ đầu tư để kiểm tra sau đó mới được sử dụng vào thi công.

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.
IV. Các bản vẽ

Chủ đầu tư đính kèm theo E-HSMT này là 01 file các bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

